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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 33 

1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Viết vào ô trống (theo mâũ):  

Viết số Đoc̣ số Chuc̣ Đơn vi ̣ 

71 Bảy mươi mốt 7 1 

  4 5 

50    

84    

  9 9 

3. Điền dấu (> ; < ; =) thích hơp̣ vào chỗ chấm:  

a) 30 + 50 …… 79 

    40 + 40 …… 91 

b) 90 – 40 …… 50 

    70 – 50 …… 9 

4. Viết tiếp vào chỗ chấm: 

a) Các số 29, 90, 71, 44 xếp theo thứ tư ̣từ bé đến lớn là: 

……………………………………………………………………………………. 

b) Các số 9, 80, 55, 59 xếp thep thứ tư ̣từ lớn đến bé là: ………………………… 

 

 

 

40 

30 + 10  20 + 50  100 – 10  

50 60 70 80 90 

   90 – 10  

 30 + 20  30 + 30 60 – 20  80 – 10  
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5. Viết số thích hợp vào ô trống : 

 a)  

 

  b)  

 

6. Hộp màu xanh có 3 chục cái bút, hộp màu đỏ có 50 cái bút. Hỏi cả hai hộp có bao nhiêu cái 

bút ? 

Phép tính 

.................................................................................................................................  

Câu trả lời: 

.................................................................................................................................   

7. Viết số thích hơp̣ vào chỗ chấm:  

STT Câu hỏi Kết quả 

1 Số nhỏ nhất có hai chữ số là: ……  

2 Số lớn nhất có hai chữ số là: ……  

3 Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: ……  

4 Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: ……  

5 Các số có hai chữ số giống nhau nằm giữa 50 và 60 là: ……  

6 Các số có hai chữ số giống nhau lớn hơn 77 là: ……  

7 Số liền trước của số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: ……  

8 Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: ……  

8. Từ các chữ số 3 và 5 ta lập được các số có hai chữ số là : 

……………………………………………………………………………………… 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 

  

60 59    55      

31 33    41 43     
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 GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Viết vào ô trống (theo mâũ):  

Viết số Đoc̣ số Chuc̣ Đơn vi ̣ 

71 Bảy mươi mốt 7 1 

45 Bốn mươi lăm 4 5 

50 Năm mươi 5 0 

84 Tám mươi tư 8 4 

99 Chín mươi chín 9 9 

3. Điền dấu (> ; < ; =) thích hơp̣ vào chỗ chấm:  

a) 30 + 50 > 79 

    40 + 40 < 91 

b) 90 – 40 = 50 

    70 – 50 > 9 

4. Viết tiếp vào chỗ chấm: 

a) Các số 29, 90, 71, 44 xếp theo thứ tư ̣từ bé đến lớn là: 29 ; 44 ; 71 ; 90 

b) Các số 9, 80, 55, 59 xếp thep thứ tư ̣từ lớn đến bé là: 80 ; 59 ; 55 ; 9 

5. Viết số thích hợp vào ô trống : 

 a)  

 

  b)  

 

 

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 

31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 

40 

30 + 10  20 + 50  100 – 10  

50 60 70 80 90 

   90 – 10  

 30 + 20  30 + 30 60 – 20  80 – 10  
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6. Hộp màu xanh có 3 chục cái bút, hộp màu đỏ có 50 cái bút. Hỏi cả hai hộp có bao nhiêu cái 

bút ? 

Phép tính 

30 + 50 = 80 

Câu trả lời: 

Cả hai hộp có 80 cái bút 

7. Viết số thích hơp̣ vào chỗ chấm:  

STT Câu hỏi Kết quả 

1 Số nhỏ nhất có hai chữ số là: …… 10 

2 Số lớn nhất có hai chữ số là: …… 99 

3 Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: …… 98 

4 Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: …… 11 

5 Các số có hai chữ số giống nhau nằm giữa 50 và 60 là: …… 55 

6 Các số có hai chữ số giống nhau lớn hơn 77 là: …… 88,99 

7 Số liền trước của số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: …… 10 

8 Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: …… 100 

8. Từ các chữ số 3 và 5 ta lập được các số có hai chữ số là : 

Các số đó là: 25 ; 53 ; 33 ; 55 


